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QUY ĐỊNH

Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với các chợ trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động hoặc thực hiện cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới.
1. Phạm vi điều chỉnh: Đối với các chợ trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động hoặc thực hiện cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Cán bộ, nhân viên thuộc Ban/Tổ quản lý chợ hoặc doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý chợ.
b) Các tổ chức, cá nhân có điểm kinh doanh cố định, thực hiện đầy đủ phí, lệ phí và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và có mã số thuế (đối với các hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn), đối với các hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn không yêu cầu có mã số thuế.
c) Các đối tượng khác: 

- Các hội, hiệp hội và nghiệp đoàn được thành lập hợp pháp hoạt động phục vụ trực tiếp tại chợ.
- Người buôn bán nhỏ, lẻ không có điểm kinh doanh cố định nhưng đã trực tiếp kinh doanh ổn định với thời gian liên tục từ 02 năm trở lên, có thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc phí và lệ phí với Nhà nước.
3. Đối tượng không được bồi thường, hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Phạm vi chợ: Là khu vực được quy hoạch dành cho hoạt động chợ bao gồm diện tích để bố trí các điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ (như: Bãi để xe, kho hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác) và đường bao quanh chợ.

2. Chợ kiên cố: Là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm.

3. Chợ bán kiên cố: Là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng từ 05 đến 10 năm.

4. Điểm kinh doanh tại chợ: Bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 3 m2/điểm.

5. Hệ số K: Là hệ số được tính theo vị trí thuận lợi, lợi thế cao của điểm kinh doanh và không quá 1,5 lần so với vị trí không thuận lợi và lợi thế cao.
6. Ban Chỉ đạo giải tỏa, di dời chợ cấp huyện: Viết tắt là Ban Chỉ đạo được thành lập và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Vốn Nhà nước bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý.

Chương II  

NỘI DUNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
Điều 3. Bồi thường, hỗ trợ về quyền sử dụng đất

1. Đối với các chợ được xây dựng trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc xây dựng trên đất do Nhà nước đã giao cho đơn vị của Nhà nước hoặc cho Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ mà không phải nộp tiền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi sẽ không tính tiền bồi thường, hỗ trợ về quyền sử dụng đất.

2. Đối với những chợ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân đang kinh doanh trên mặt bằng chợ, có nguồn gốc đất hợp pháp (đất không do Nhà nước trực tiếp quản lý) được bồi thường, hỗ trợ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ về giá trị xây dựng nhà lồng chợ, điểm kinh doanh trong phạm vi chợ
1. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về giá trị xây dựng nhà lồng chợ, điểm kinh doanh:
a) Đối với các điểm kinh doanh, nhà lồng chợ thuộc phạm vi chợ được đầu tư bằng 100% nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đóng góp của các hộ kinh doanh tại chợ:
- Trường hợp nguồn chi bồi thường, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thì không tính bồi thường, hỗ trợ phần nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã đóng góp. Đối với phần vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ được tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Trường hợp nguồn chi bồi thường, hỗ trợ không từ ngân sách Nhà nước thì tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
b) Đối với các điểm kinh doanh, nhà lồng chợ thuộc phạm vi chợ do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước, đã xây dựng hợp pháp mà không thể tháo rời và di chuyển được thì tính bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đó theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Đối với nhà lồng chợ có thể tháo dỡ và di chuyển được thì chỉ tính hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại. 
d) Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ phải di dời có hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh và đã trả trước tiền thuê thì được hoàn trả lại số tiền thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh đã nộp trên cơ sở giá thuê và thời gian sử dụng điểm kinh doanh còn lại theo hợp đồng. Số tiền hoàn trả được tính thêm lãi suất theo chế độ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 (một) năm do Ngân hàng Nhà nước công bố kể từ ngày nộp tiền đến ngày phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt; trường hợp hợp đồng ghi bảo toàn giá trị vốn bằng vàng thì được quy đổi thành tiền tại thời điểm phê duyệt phương án để chi trả, trường hợp này không tính lãi suất. Số tiền hoàn trả này do đơn vị cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh chi trả.
2. Căn cứ xác định mức bồi thường: Việc tính bồi thường, hỗ trợ đối với giá trị xây dựng nhà lồng chợ, điểm kinh doanh trong phạm vi chợ được xác định theo đơn giá xây dựng của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc theo giá trị quyết toán công trình (đối với các công trình mới hoàn thành đầu tư xây dựng trong 03 năm thì áp dụng theo giá trị quyết toán công trình; đối với công trình đã quyết toán xây dựng trên 03 năm thì đơn giá xây dựng của nhà, công trình bằng giá trị quyết toán có xét thêm yếu tố trượt giá trong xây dựng cơ bản) hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng xác định giá trị còn lại, giá trị xây dựng mới, cụ thể như sau:
a) Mức bồi thường các điểm kinh doanh trong phạm vi chợ của các tổ chức, cá nhân tự đầu tư, xây dựng được tính bằng 100% đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình theo quy định hiện hành. 
b) Đối với nhà lồng chợ do Nhà nước đầu tư thì mức bồi thường được xác định theo hiện trạng bằng tỷ lệ (%) giá trị còn lại nhân với đơn giá xây dựng mới theo quy định hiện hành. 
c) Đối với các nhà lồng chợ do các tổ chức, cá nhân tại chợ đóng góp xây dựng thì mức bồi thường được tính bằng 100% đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình theo quy định hiện hành. Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân cùng đóng góp xây dựng. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đóng góp đã chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tiếp tục kinh doanh thì cá nhân, tổ chức đang kinh doanh được thụ hưởng, trường hợp chuyển nhượng nhưng chưa sang tên hợp đồng thì phải có xác nhận của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng hoặc đơn vị quản lý chợ.
d) Đối với khu vực mà các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng bán các sản phẩm tự sản, tự tiêu và các sản phẩm khác có dựng các nhà, lều tạm thì tùy từng trường hợp Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết cụ thể.
3. Tháo dỡ và xử lý vật liệu thu hồi của điểm kinh doanh, nhà lồng chợ sau khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ giao Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết cụ thể như sau:

a) Đối với các điểm kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ thì sau khi đã nhận tiền bồi thường, chủ sở hữu tài sản phải tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho Ban Chỉ đạo và được sử dụng toàn bộ vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ. 
b) Đối với công trình xây dựng, nhà lồng chợ hoặc các khu bán hàng của các tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư xây dựng thì các tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận việc thanh lý, tháo dỡ.
c) Trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh không tự tháo dỡ các điểm kinh doanh, nhà lồng chợ, khu bán hàng hoặc công trình xây dựng khác thì đơn vị tiếp nhận hoặc quản lý mặt bằng chợ di dời, giải tỏa có trách nhiệm tháo dỡ và được sử dụng toàn bộ vật liệu tháo dỡ đó.

d) Việc thanh lý, tháo dỡ được thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với công trình xây dựng, nhà lồng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thì phải lập phương án xử lý vật liệu thu hồi và tổ chức bán thanh lý thu tiền nộp ngân sách tỉnh hoặc nộp vào ngân sách cấp huyện theo quy định hiện hành.
4. Các trường hợp khác, Ban Chỉ đạo xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ về giá trị các công trình hạ tầng kỹ thuật
1. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đèn đường, cáp điện thoại, đường điện, đường cấp thoát nước, sân bãi, xử lý nước thải…) sẽ áp dụng phương án di dời cụ thể cho từng trường hợp. Phương án di dời và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do đơn vị quản lý trực tiếp công trình đó lập theo định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, thông qua cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân đóng góp để xây dựng và sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau thì sẽ hỗ trợ phần thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân đã đóng góp xây dựng.

Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ về giá trị tài sản khác
1. Hỗ trợ chi phí lắp đặt điện thoại bàn hữu tuyến thuê bao: 220.000 đồng/cái
2. Hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ điện:
a) Đồng hồ điện chính: 1.040.000 đồng/cái.
b) Đồng hồ điện phụ: 520.000 đồng/cái.
3. Hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ nước:

a) Đồng hồ nước chính: 2.500.000 đồng/cái.
b) Đồng hồ nước phụ: 800.000 đồng/cái.
4. Bồi thường chi phí lắp đặt truyền hình cáp, internet, cáp quang và các dịch vụ viễn thông theo hợp đồng lắp đặt thực tế.
5. Đối với những hộ đóng góp để đầu tư lưới điện hạ thế, đường điện mà có hồ sơ giấy tờ để chứng minh thì được bồi thường theo mức đóng góp thực tế. 
6. Về nguyên tắc bồi thường đồng hồ điện, đồng hồ nước và điện thoại:

a) Phải có hợp đồng lắp đặt với các đơn vị điện lực, cấp nước và viễn thông. Trường hợp các hợp đồng thất lạc phải có giấy biên lai thu tiền của 03 tháng liền kề gần nhất hoặc xác nhận của đơn vị cung cấp dịch vụ nêu trên.
b) Chỉ bồi thường nếu đồng hồ, điện thoại phải di chuyển, tháo dỡ không còn sử dụng được. Trường hợp các hộ kinh doanh có giấy tờ chứng minh đã lắp đặt đồng hồ nước, đồng hồ điện và điện thoại có mức chi phí cao hơn thì được bồi thường theo chi phí thực tế.
c) Nếu di dời vị trí của đồng hồ điện, đồng hồ nước và điện thoại thì không bồi thường mà hỗ trợ bằng 40% so với mức chi hỗ trợ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
7. Giếng nước hoặc hầm chứa nước:
a) Đối với giếng đào thủ công (Φ 0,8 - 01 m): 133.000 - 265.000 đồng/mét.
b) Đối với giếng đào thủ công (Φ 0,8 - 1,2 m) có thả ống ciment (kể cả lắp đặt): 246.000 - 337.000 đồng/cái.
c) Đối với giếng khoan thủ công: 67.000 - 134.000 đồng/mét.
d) Đối với giếng khoan công nghiệp (có dàn khoan đặt ống nhựa hoặc ống sắt): 270.000 - 450.000 đồng/mét.
đ) Bể nước xây gạch, tô ciment, có tấm đan nắp đậy, xây nổi: 384.000 - 562.000 đồng/m3.

e) Hầm chứa nước thải xây gạch lát đáy: 180.000 - 400.000 đồng/m3.
8. Đối với các tài sản khác áp dụng theo quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm áp dụng. Trường hợp UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định khác quy định giá bồi thường, hỗ trợ các tài sản cao hơn mức giá nêu trên thì áp dụng theo quyết định có mức giá bồi thường, hỗ trợ tài sản cao hơn.
Điều 7. Hỗ trợ đối với các trường hợp không tiếp tục kinh doanh tại chợ mới hoặc chợ giải tỏa không xây dựng chợ mới để tái bố trí
Các tổ chức, cá nhân có điểm kinh doanh cố định và trực tiếp kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế và có hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh không có nhu cầu tái bố trí điểm kinh doanh mới hoặc chợ giải tỏa không xây dựng chợ mới để tái bố trí thì được hỗ trợ một lần như sau:

1. Đối với chợ hạng 01:  

a) Các ki-ốt: Hỗ trợ một lần 54.000.000 đồng/ki-ốt.
b) Các điểm kinh doanh tại nhà lồng chính: Hỗ trợ một lần 48.000.000 đồng/điểm.
c) Các điểm kinh doanh tại nhà lồng phụ: Hỗ trợ một lần 30.000.000 đồng/điểm.

d) Các điểm kinh doanh còn lại: Hỗ trợ một lần 21.000.000 đồng/điểm.

2. Đối với chợ hạng 02 và hạng 03:

a) Chợ kiên cố: Các ki-ốt và điểm kinh doanh hỗ trợ một lần bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với chợ hạng 01 quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Chợ bán kiên cố: Các ki-ốt và điểm kinh doanh hỗ trợ một lần bằng 50% so với mức hỗ trợ đối với chợ hạng 01 quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Đối với các điểm kinh doanh đã ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh có tính thêm hệ số K hoặc theo m2 (mét vuông) thì phần hỗ trợ nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này được tính thêm hệ số K và số m2 (mét vuông) lớn hơn 3 m2 (số mét vuông thứ 4 trở đi) được tính bằng 50% số mét vuông tính theo điểm kinh doanh đã thuê (điểm kinh doanh được tính chuẩn là 3 m2).

Điều 8. Các khoản hỗ trợ khác

Các đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quy định này, được hưởng các khoản hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ ngừng việc: Đối với cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ và cán bộ, nhân viên của bộ phận phục vụ khác đang hoạt động hợp pháp tại các chợ phải di dời, giải tỏa, trong thời gian chờ cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ thì Ban Chỉ đạo có chợ phải di dời, giải tỏa bố trí nơi làm việc khác. Trường hợp không có điều kiện để bố trí hoặc phải ngừng việc để chờ bố trí lại nơi làm việc khác thì giải quyết chính sách ngừng việc, nghỉ việc.
a) Trường hợp nghỉ việc thì giải quyết theo chế độ hiện hành.

b) Trường hợp ngừng việc trong thời gian cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ:

- Đối với cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý chợ và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khác đang kinh doanh tại các chợ phải ngừng việc trong thời gian cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ được hỗ trợ ngừng việc bằng 70% lương thực tế (căn cứ bảng lương tháng trước liền kề) trong thời gian 03 tháng. Trường hợp đặc biệt do thời gian ngừng kinh doanh kéo dài hơn 03 tháng thì thời gian hỗ trợ ngừng việc tính theo thời gian thực tế ngừng việc nhưng không quá 06 tháng. 

- Đối với các bộ phận phục vụ khác: Hỗ trợ một lần bằng 02 tháng lương của tháng trước liền kề, nhưng không dưới 3.000.000 đồng/lao động, theo danh sách do Ban Chỉ đạo phê duyệt.

2. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân (có điểm kinh doanh cố định và trực tiếp kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế và có hợp đồng thuê quyền sử dụng ki-ốt hoặc điểm kinh doanh) ngừng kinh doanh trong thời gian chợ cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ (trường hợp không di dời các tổ chức, cá nhân từ chợ cũ về kinh doanh tại chợ tạm): 
a) Đối với các chợ có thời gian cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ từ 01 đến 03 tháng:
- Đối với chợ hạng 01:  

+ Các ki-ốt: Hỗ trợ một lần 10.000.000 đồng/ki-ốt.
+ Các điểm kinh doanh tại nhà lồng chính: Hỗ trợ một lần 8.000.000 đồng/điểm.
+ Các điểm kinh doanh tại nhà lồng phụ: Hỗ trợ một lần 6.000.000 đồng/điểm.
+ Các điểm kinh doanh còn lại: Hỗ trợ một lần 4.000.000 đồng/điểm.

- Đối với chợ hạng 02 và hạng 03:

+ Các ki-ốt: Hỗ trợ một lần 8.000.000 đồng/ki-ốt.
+ Các điểm kinh doanh tại nhà lồng chính: Hỗ trợ một lần 6.000.000 đồng/điểm.
+ Các điểm kinh doanh tại nhà lồng phụ: Hỗ trợ một lần 4.000.000 đồng/điểm.

+ Các điểm kinh doanh còn lại: Hỗ trợ một lần 2.000.000 đồng/điểm.
b) Đối với các chợ có thời gian cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng chợ mới từ 04 đến 06 tháng: Được tính hỗ trợ bằng 1,5 (một phẩy năm) lần mức hỗ trợ quy định tại Điểm a Khoản này.
c) Đối với các chợ có thời gian cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng chợ mới trên 06 tháng: Được tính hỗ trợ bằng 02 (hai) lần mức hỗ trợ quy định tại Điểm a Khoản này.

d) Đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp nêu tại Điểm a Khoản này, nhưng có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước được tính mức hỗ trợ không quá 50% mức hỗ trợ quy định tại Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Đối với các trường hợp đã nhận mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 thì không tính hỗ trợ ngừng kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều này.
3. Hỗ trợ chi phí di chuyển hàng hóa từ chợ đang kinh doanh sang chợ tạm và từ chợ tạm về lại chợ đã cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới:
a) Đối với ngành hàng bách hóa tổng hợp và hàng hóa của các ki-ốt: Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 3.000.000 đồng/điểm kinh doanh.

b) Đối với ngành hàng quần áo may sẵn, vải, đồ khô, tạp hóa: Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 2.000.000 đồng/điểm kinh doanh.
c) Đối với các ngành hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến (thịt heo, gà, cá, rau, trái cây, ăn uống...) và các ngành hàng khác: Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 1.500.000 đồng/điểm kinh doanh.

4. Thưởng
a) Đối với các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời, đồng thời bàn giao mặt bằng trước hoặc đúng thời hạn quy định được thưởng từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng/điểm kinh doanh.

b) Di dời và bàn giao mặt bằng sau thời hạn quy định thì không được thưởng. Đối với những trường hợp di dời sau thời hạn đã quy định do điều kiện khách quan, việc xem xét thưởng sẽ do Ban Chỉ đạo quyết định (có xác nhận từng trường hợp cụ thể để xác nhận đối tượng được nhận tiền thưởng).
5. Trường hợp đã có địa điểm mới (chợ xây dựng mới, chợ tạm,...) để tiếp tục kinh doanh, không phải ngừng kinh doanh thì không tính hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương III
BỐ TRÍ ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP 
HOẶC XÂY DỰNG MỚI
Điều 9. Đối tượng được hưởng chính sách tại chợ mới xây dựng
1. Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có điểm kinh doanh cố định và trực tiếp kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế và có hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh. 
2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, Ban Chỉ đạo xem xét từng trường hợp cụ thể để xét duyệt sau khi có ý kiến của UBND cùng cấp và Sở Công Thương.

Điều 10. Giá thuê điểm kinh doanh

1. Đối với các chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Căn cứ quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo phê duyệt đơn giá cho thuê điểm kinh doanh và các trường hợp miễn, giảm cho các đối tượng phải di dời phù hợp với thực tế tại địa phương, sau khi có ý kiến thống nhất với Sở Tài chính và Sở Công Thương.
2. Đối với các chợ xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì chủ đầu tư áp dụng theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 11. Hợp đồng thuê và sử dụng địa điểm kinh doanh

Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ, HTX quản lý chợ ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh hoặc hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh với các hộ kinh doanh tại chợ theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 12. Chính sách thuế và phí quản lý chợ khi vào kinh doanh tại điểm kinh doanh mới

1. Cơ quan Thuế xác định lại doanh thu tính thuế tại địa điểm kinh doanh mới cho phù hợp với thực tế kinh doanh của thương nhân trong từng thời điểm theo quy định của pháp luật.
2. Ban Chỉ đạo căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trình Chủ tịch UBND huyện quyết định việc miễn thu phí hoa chi chợ từ 01 tháng đến 03 tháng.
Điều 13. Về chính sách đất đai xây dựng chợ truyền thống mới
1. Thực hiện theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

2. Đối với đất để xây dựng mới chợ truyền thống khi giao cho UBND xã, phường, thị trấn và hợp tác xã làm chủ đầu tư thì thực hiện giao đất không thu tiền sử dụng đất.

3. Đối với đất để xây dựng mới chợ truyền thống khi giao cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì thực hiện cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chương IV

NGUỒN VỐN 

Điều 14. Về nguồn vốn thực hiện chi bồi thường, hỗ trợ
1. Đối với các chợ cải tạo, sửa chữa và nâng cấp được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách thì khi lập dự toán, chủ đầu tư lập dự toán nguồn kinh phí để chi bồi thường, hỗ trợ vào dự án đầu tư để ngân sách chi trả.

2. Đối với các chợ cải tạo, sửa chữa và nâng cấp không sử dụng nguồn vốn ngân sách thì chủ đầu tư chi tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện và Khoản chi này được hạch toán vào chi phí đầu tư cải tạo, sửa chữa chợ.

3. Đối với trường hợp chợ xây dựng mới trên nền chợ cũ: Toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ được hạch toán vào chi phí đầu tư xây dựng chợ mới.
4. Đối với trường hợp giải tỏa chợ cũ xây dựng chợ mới không trên nền đất chợ cũ:

a) Trường hợp đất tại nền chợ cũ sử dụng vào mục đích công cộng thì nguồn chi để bồi thường, giải tỏa chợ do ngân sách cấp huyện chi trả.
b) Trường hợp đất tại nền chợ cũ sử dụng vào mục đích bán đấu giá thì chi phí chi để bồi thường, hỗ trợ được tính vào cho chi phí giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn kinh phí này do ngân sách cấp huyện tạm ứng chi trả và được thu hoàn trả ngân sách sau khi hoàn thành việc bán đấu giá.
c) Trường hợp di dời các hộ kinh doanh tại các chợ hoạt động trên nền đất không thuộc các trường hợp nêu tại Điểm a, b, Khoản 4 Điều này thì chi phí bồi thường, hỗ trợ sẽ do chủ đầu tư chợ mới chi trả.
Chương V
PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
Điều 15. Xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ

1. Trong trường hợp di dời các hộ kinh doanh về chợ tạm để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hoặc đầu tư xây dựng mới chợ thì Ban Chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ di dời theo Quy định này và quyết định của UBND tỉnh về giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Trường hợp các hộ kinh doanh có yêu cầu ngưng kinh doanh, không tái bố trí lại điểm kinh doanh mới sau khi hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo hoặc đầu tư xây dựng mới chợ thì áp dụng hỗ trợ một lần theo quy định tại Điều 7 Quy định này.
Điều 16. Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí

1. Căn cứ quyết định di dời, chấm dứt hoạt động chợ hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo di dời, giải tỏa chợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định về trình tự thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý về quyền sử dụng điểm kinh doanh, đối tượng được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Điều 17. Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí

1. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí cho các hộ kinh doanh.

2. Sở Tài chính là cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ di dời chợ.
3. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí: Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí của Ban Chỉ đạo và thẩm định của Sở Tài chính thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, giải tỏa chợ trên địa bàn.
4. Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí được UBND cấp huyện phê duyệt, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm niêm yết công khai phương án tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý chợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, đồng thời sao gửi phương án cho các hộ có địa điểm kinh doanh tại chợ; thông báo kế hoạch và thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải quyết vấn đề tái bố trí và thực hiện giải phóng mặt bằng; các tổ chức, chính trị, xã hội cấp huyện tổ chức vận động, tuyên truyền, giải thích để các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng thực hiện. 

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Trách nhiệm các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn Ban Chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ khi di dời, giải tỏa và tái bố trí. 
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi di dời, giải tỏa và tái bố trí.
3. UBND cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ khi di dời, giải tỏa và tái bố trí chợ theo Quy định này.
Điều 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động quản lý, kinh doanh tại các chợ phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động theo quy hoạch có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian giao mặt bằng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện đúng các quy định mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động quản lý, kinh doanh tại các chợ phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động cố tình không thực hiện bàn giao mặt bằng thì Ban Chỉ đạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính buộc phải di dời bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ; người bị cưỡng chế có quyền khiếu nại và được xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn tiếp tục thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng.

Điều 20. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) xem xét, quyết định./.
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